
Hoàn 

thành 

xuất 

sắc 

nhiệm 

vụ

Hoàn 

thành 

tốt 

nhiệm 

vụ

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Nguyễn Thị Nhất Chi Mai Hiệu trưởng Trường MN Tuổi Thơ X

2 Phan Thị Lý Hiệu trưởng Trường MN Hàng Gòn X

3 Nguyễn Thị Ngọc Hân Hiệu trưởng Trường MN An Bình X

4 Nguyễn Thị Chiên Hiệu trưởng Trường TH Kim Đồng X

5 Trương Thanh Tuấn Hiệu trưởng Trường TH Long Khánh X

6 Phạm Chuẩn Hiệu trưởng Trường TH Hòa Bình X

7 Phan Thị Hồng Hiệu trưởng Trường TH Xuân Trung X

8 Nguyễn Thị Lộc Hiệu trưởng
Trường THCS Lê Quý 

Đôn
X

9 Nguyễn Thị Ngọc Mẫn Hiệu trưởng Trường THCS Bảo Quang X

10 Nguyễn Thị Chung Phó Hiệu trưởng Trường MN Tuổi Thơ X

11 Trịnh Thị Thuý Hằng Phó Hiệu trưởng Trường MN Hàng Gòn X

12 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Phó Hiệu trưởng Trường MN Bình Minh X

13 Đào Thị Kim Loan Phó Hiệu trưởng Trường MN An Bình X

14 Nguyễn Thị Bích Phó Hiệu trưởng Trường MN Xuân Tân X

15 Võ Thần Tiên Phó Hiệu trưởng Trường TH Long Khánh X

16 Nguyễn Đình Hải Phó Hiệu trưởng Trường TH Hòa Bình X

17 Lê Thị Hậu Phó Hiệu trưởng Trường TH Xuân Trung X

18 Đào Thị Tuyết Mai Phó Hiệu trưởng
Trường THCS Lê Quý 

Đôn
X

19 Thạch Kim Phương Phó Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Tân X

1 Hồ Thị Ngọc Thanh Hiệu trưởng Trường MN Hoa Hồng X

2 Nguyễn Thị Huyền Hiệu trưởng Trường MN Sơn Ca X

3 Nguyễn Thị Thanh Thủy Hiệu trưởng Trường MN Ánh Dương X

4 Huỳnh Ngọc Thúy Hiệu trưởng Trường MN 19/5 X

5 Vũ Thị Dương Hiệu trưởng Trường MN An Lộc X
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6 Nguyễn Thị Kim Anh Hiệu trưởng Trường MN Sen Hồng X

7 Lê Thị Thúy Diễm Hiệu trưởng Trường MN Hoa Sen X

8 Đỗ Thị Hoài Thu Hiệu trưởng Trường MN Bình Minh X

9 Phan Thị Mai Hiệu trưởng Trường MG Thanh An X

10 Trần Thị Kim Thanh Hiệu trưởng Trường MN Xuân Thanh X

11 Huỳnh Thị Anh Đào Hiệu trưởng Trường MN Xuân Tân X

12 Nguyễn Thị Hường Hiệu trưởng Trường MN Bảo Quang X

13 Nguyễn Thị Mỹ Phụng Hiệu trưởng Trường MN Phú Bình X

14 Lê Thị Ánh Linh Hiệu trưởng Trường MN Vành Khuyên X

Nay là Phó 

Hiệu trưởng 

Trường Mầm 

non Xuân Tân

15 Lê Thị Phương  Thuỷ Hiệu trưởng Trường TH  Lê Văn Tám X

16 Lê Thị Xuân Nương Hiệu trưởng Trường TH Trần Phú X

17 Đào Thị Kim Huệ Hiệu trưởng Trường TH Phú Bình X

18 Lục Thị Hồng Lan Hiệu trưởng Trường TH Bảo Vinh X

19 Lê Ngọc Hùng Hiệu trưởng Trường TH Lý Tự Trọng X

20 Nguyễn Phạ Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Huệ X

21 Nguyễn Thị Hòe Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Du X

22 Phạm Thị Hiền Hiệu trưởng
Trường TH Nguyễn Hữu 

Cảnh
X

23 Nguyễn Thị Trúc Hiệu trưởng Trường TH Lê Lợi X

24 Nguyễn Thị Huế Hiệu trưởng Trường TH Bàu Sen X

25 Đỗ Văn Đài Hiệu trưởng Trường TH Xuân Lập X

26 Vũ Thị Nhung Hiệu trưởng Trường TH Trưng Vương X

27 Đào Tiến Đạt Hiệu trưởng Trường TH Hùng Vương X

28 Lương Thị Hồng Nhung Hiệu trưởng Trường TH Đinh Bộ Lĩnh X

29 Trần Phi Hùng Hiệu trưởng
Trường THCS Nguyễn 

Trãi
X

30 Lê Thị Thảo
Phó Hiệu trưởng 

(phụ trách)

Trường THCS Hồ Thị 

Hương
X

31 Pham Trọng Đức Hiệu trưởng Trường THCS Hàng Gòn X

Nay là Hiệu 

trưởng 

Trường 

THCS Chu 

Văn An

32 Trần Thị Hải Yến
Phó Hiệu trưởng 

(phụ trách)
Trường THCS Xuân Lập X

33 Phạm Thanh Dũng Hiệu trưởng Trường THCS Lê A X

34 Đặng Thị Nga Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền X

35 Phạm Thanh Bình Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Tân X

36 Nguyễn Mai Nam
Phó Hiệu trưởng 

(phụ trách)

Trường THCS Chu Văn 

An
X

Nay là Phó 

Hiệu trưởng 

Trường 

THCS Ngô 

Quyền

37 Lê Thị Uyên Thu Phó Hiệu trưởng Trường MN Hoa Hồng X

38 Trần Thị Điều Phó Hiệu trưởng Trường MN Hoa Hồng X

39 Nguyễn Thị Dương Nhi Phó Hiệu trưởng Trường MN Sơn Ca X

40 Đặng Thị Kim Oanh Phó Hiệu trưởng Trường MN Sơn Ca X

41 Thái Khoa Ngân Hà Phó Hiệu trưởng Trường MN Ánh Dương X
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42 Võ Thị Bích Thủy Phó Hiệu trưởng Trường MN 19/5 X

43 Nguyễn Thị Hiền Phó Hiệu trưởng Trường MN 19/5 X

44 Mai Thị Liên Phó Hiệu trưởng Trường MN An Lộc X

45 Đỗ Thị Phi Yến Phó Hiệu trưởng Trường MN An Lộc X

46 Vũ Thị Toán Phó Hiệu trưởng Trường MN Sen Hồng X

47 Bùi Thị Kim Ngân Phó Hiệu trưởng Trường MN Hoa Sen X

48 Hồ Hoàng Thủy Phó Hiệu trưởng Trường MN Hoa Sen X

Nay là Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Vành 

Khuyên

49 Cao Thị Thúy Phó Hiệu trưởng Trường MN Hàng Gòn X

50 Ngô Thị Lan Chi Phó Hiệu trưởng Trường MG Thanh An X

51 Lê Thị Ái Nhi Phó Hiệu trưởng Trường MN An Bình X

52 Đào Thị Ngọc Hiền Phó Hiệu trưởng Trường MN Xuân Thanh X

53 Huỳnh Thị Anh Thơ Phó Hiệu trưởng Trường MN Bảo Quang X

54 Vũ Thị Hạnh Phó Hiệu trưởng Trường MN Bảo Quang X

55 Hoàng Thi Phương Phó Hiệu trưởng Trường MN Phú Bình X

56 Đỗ Minh Hùng Phó Hiệu trưởng Trường TH Kim Đồng X

57 Trần Thị Hồng  Loan Phó Hiệu trưởng Trường TH Kim Đồng X

58 Nguyễn Thị Lệ Phó Hiệu trưởng Trường TH Hòa Bình X

59 Vương Thị Thu Hương Phó Hiệu trưởng Trường TH  Lê Văn Tám X

60 Đỗ Thị Hồng Ngọc Phó Hiệu trưởng Trường TH Trần Phú X

61 Vũ Thị Sợi Phó Hiệu trưởng Trường TH Phú Bình X

62 Nguyễn Hữu Đô Phó Hiệu trưởng Trường TH Bảo Vinh X

63 Trần Thị Ánh Phó Hiệu trưởng Trường TH Lý Tự Trọng X

64 Nguyễn Thị Kim Liên Phó Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Huệ X

65 Đỗ Thị Hồng Vân Phó Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Du X

66 Lê Thị Hương Phó Hiệu trưởng
Trường TH Nguyễn Hữu 

Cảnh
X

67 Trần Thị Thanh Tuyền Phó Hiệu trưởng
Trường TH Nguyễn Hữu 

Cảnh
X

68 Lê Thị Ánh Tuyết Phó Hiệu trưởng Trường TH Lê Lợi X

69 Võ Xuân Trị Phó Hiệu trưởng Trường TH Trưng Vương X

70 Vũ Thị Toan Phó Hiệu trưởng Trường TH Hùng Vương X

71 Phạm Thị Minh Đức Phó Hiệu trưởng
Trường THCS Nguyễn 

Trãi
X

72 Nguyễn Văn Khải Phó Hiệu trưởng
Trường THCS Hồ Thị 

Hương
X

73 Nguyễn Quốc Vương Phó Hiệu trưởng
Trường THCS Lê Quý 

Đôn
X

74 Nguyễn Trương Định Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê A X

75 Trần Thị Bé Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền X

76 Hoàng Thị Bích Thủy Phó Hiệu trưởng Trường THCS Bảo Quang X

77 Hồ Ngọc Vĩnh Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hàng Gòn X

19 77 0 0TỔNG SỐ: 96 người


